
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

1 Giang Ngọc Thảo 28.10.2003 QH.2021.T 

Công nghệ Quan trắc và 

Giám sát Tài nguyên Môi 

trường

3

2 Lê Thành Long 17.06.2005 QH.2023.T Khí tượng Khí hậu học 1

3 Vũ Tùng Lâm 24.08.2002 QH.2020.T Hoá học 4

4 Bùi Cẩm Tú 10.10.2002 QH.2020.T 
Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường
4

5 Trần Phượng Hồng 22.11.2005 QH.2023.X Văn hóa học 1

6 Mã Thị Hiền 03.08.2004 QH.2022.X
Quản trị Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành
2

7 Phạm Đức Lương 29.03.2005 QH.2023.X Quốc tế học 1

8 Bùi Hoàng Sơn 10.12.2003 QH.2021.X Tôn giáo học 3

9 Trình Phương Uyên 05.12.2003 QH.2021.X Ngôn ngữ học 3

10 Đặng Vi Linh 23.04.2005 QH.2023.F.1 Ngôn ngữ Anh 1

11
Nguyễn Thị Huyền 

Minh
11.04.2005 QH.2023.F.1 Ngôn ngữ Pháp 1

12 Nguyễn Hoài Nam 16.06.2001 QH.2020.F.1
Ngôn ngữ Hàn Quốc 

(Chất lượng cao)
4

13 Phạm Hoàng Anh 23.10.2002 QH.2020.F.1
Ngôn ngữ Trung Quốc 

(Chất lượng cao)
4

14 Trần Trang Nhung 16.12.2003 QH.2021.F.1 Sư phạm tiếng Nhật Bản 3
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

15 Đào Nắng Dịu 28.10.2005 QH.2023.I Công nghệ Thông tin 1

16 Dư Thị Hoài Thu 24.4.2002 QH.2021.E Tài chính Ngân hàng 3

17 Nông Thị Anh Thư 28.01.2005 QH.2023.E Kế toán 1

18 Bùi Linh Nga 22.02.2003 QH.2021.S GD4- Giáo dục Tiểu học 3

19 Giàng Thị Mỷ 06.08.2004 QH.2022.S GD5- Giáo dục Mầm non 2

20 Đinh Thị Thu Thuỳ 31.07.2005 QH.2023.S
GD3 - Khoa học Giáo 

dục và Khác 
1

21 Lê Phương Anh 03.10.2005 QH.2023.S
GD3- Khoa học Giáo 

dục và khác
1

22 Nguyễn Việt Anh 28.11.2002 QH.2020.L Luật 4

23 Đỗ Thị Thu Hoài 08.08.2003 QH.2021.L Luật 3

24 Nguyễn Khánh Duy 03.10.2003 QH.2023.L Luật thương mại quốc tế 1

25 Nguyễn Tiến Hiếu 22.04.2000 QH.2018.Y Y Khoa 6

26 Phạm Thị Thu Phương 24.05.2001 QH.2019.Y Y Khoa 5

27 Nguyễn Thị Duyên 10.01.2005 QH.2023.Y Y Khoa 1

28 Nguyễn Từ Lân 30.10.2005 QH.2023.VJU
Khoa học và Kỹ thuật 

máy tính
1

29 Lưu Hương Giang 11.08.2005 QH.2023.VJU Nhật Bản học 1

Trường Đại học Luật

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Việt Nhật
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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học
Năm 

thứ

30 Lại Thị Thanh Xuân 07.12.2005 QH.2023.VJU
Khoa học và Kỹ thuật 

máy tính
1

31 Lê Thị Ngọc Nhi 31.01.2002 QH.2020.Q Kinh doanh Quốc tế 4

32 Lê Thị Xuân Hào 08.01.2004 QH.2022.Q
Hệ thống Thông tin quản 

lí
2

33 Vũ Lê Như Quỳnh 11.03.2003 QH.2021.Q Ngôn ngữ Anh 3

34 Bùi Thị Hương 25.04.2002 QH.2020.Q Kinh doanh Quốc tế 4

35 Đinh Xuân Lâm 07.11.2003 QH.2021.D Quản trị và An ninh 3

36
Nguyễn Xuân Mai 

Phương
28.01.2003 QH.2021.D Quản trị và An ninh 3

37 Trần Hoàng Dung 10.02.2005 QH.2023.K
Quản lí giải trí và Sự 

kiện
1

38 Phạm Thị Sâm 01.04.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu 2

39 Nguyễn Thị Bích Hồng 05.07.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu 2

40 Đặng Hải Anh 01.10.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu 2

Trường Quản trị và Kinh doanh

Trường Quốc tế

Danh sách trên có 40 sinh viên./.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật
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